HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	
	1

	
	Vì nguyên tố R ở chu kì 4 nên trong nguyên tử R có phân lớp 4s. Từ đây ta có 2 trường hợp của ion sinh ra từ nguyên tử R.

    TH1: Trong ion sinh ra từ nguyên tử R có phân lớp 4s2. Khi đó R là phi kim suy ra cấu hình electron của ion đó là(ion âm): 1s22s22p63s23p64s24p6. Suy ra số electron trên phân lớp s là 8; số electron trên phân lớp p là 18 (loại)

    TH2: Trong ion sinh ra từ nguyên tử R không có phân lớp 4s. 

          Suy ra số electron trên phân lớp s là 2.3 = 6 (gồm 1s2; 2s2; 3s2)
          Suy ra số electron trên phân lớp p là 2.6 = 12 (gồm 2p6 ;3p6)

          Suy ra cấu hình electron của ion sinh ra từ R có dạng: 1s22s22p63s23p6...

          Suy ra số electron lớp ngoài cùng của ion là: 12+ 2 = 14

          Suy ra cấu hình electron của ion đó là: 1s22s22p63s23p63d6 (Ứng với ion Fe2+)

          Suy ra R là sắt (Fe).

          Cấu hình electron của nguyên tử Fe: 1s22s22p63s23p63d64s2

              Vị trí của R trong bảng tuần hoàn: - chu kì 4

                                                                  - nhóm VIIIB
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	Câu 2
	Cân bằng các phản ứng hóa học sau theo phương pháp thăng bằng electron:


	2

	1
	           3Cu2S + 22HNO3 ( 6Cu(NO3)2 + 3H2SO4 + 10NO + 8H2O

                  Cu2S ( 2Cu+2 + S+6 + 10e     x 3

                     N+5  +3e ( N+2                       x 10


	0,5

	2
	3FeS + 12HNO3 ( Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + 9NO + 6H2O

     3FeS    (  3Fe+3 + 3S+6 + 27e   x1

                   N+5  +3e ( N+2                        x9


	0,5

	3
	4CuS2 + 22HNO3 ( 4Cu(NO3)2 + 8H2SO4  + 7N2O + 3H2O

                CuS2   ( Cu+2 + 2S+6 + 14e     x4

                   2N+5  +8e ( N2+2                     x7


	0,5

	4
	5K2SO3 + 2KMnO4 + aKHSO4 ( bK2SO4 + 2MnSO4 + H2O

                     S+4  ( S+6 + 2e                x5

                         Mn+7 +5e ( Mn+2            x2
Theo bảo toàn nguyên tố K và S ta có: a + 12 = 2b; a+ 5 = b+ 2

5K2SO3 + 2KMnO4 + 6KHSO4 ( 9K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O
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	Câu 3
	
	1

	
	TH1: Nếu X là F; Y là Cl suy ra kết tủa là AgCl. Suy ra số mol AgCl là: 0,06 mol. Suy ra số mol NaCl = 0,06 mol. Suy ra khối lượng NaCl = 0,06.58,5 = 3,51 gam

Suy ra % khối lượng của NaCl trong hỗn hợp là: 
[image: image1.wmf]3,51
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Suy ra % khối lượng của NaF trong hỗn hợp là: 41,79%

TH2: X không phải là F. Gọi 
[image: image2.wmf]NaA

 là CTPT TB của hỗn hợp muối. Ta có kết tủa là 
[image: image3.wmf]AgA


Ta có phương trình: 
[image: image4.wmf]6,038,61
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 suy ra 
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=175,66 suy ra trong hỗn hợp có At (loại)
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	Câu 4
	
	2

	1
	Phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra:

   Phần 1: 2K + 2H2O ( 2KOH + H2                                                                    (1)

                2Al + 2H2O + 2KOH ( 2KAlO2 + 3H2                                                (2)

   Phần 2 tác dụng với lượng dư H2O, thể tích khí H2 thu được nhỏ hơn ở phần 1 nên khi tác dụng với H2O thì Al còn dư:

                2K + 2H2O ( 2KOH + H2                                                                    

                2Al + 2H2O + 2KOH ( 2KAlO2 + 3H2                                                

  Hỗn hợp Y gốm Al dư và Fe:

                  2Al + 6HCl ( 2AlCl3 + 3H2                                                                (3)

                  Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2                                                                      (4)
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	2
	Khi cho phần 2 tác dụng với nước xảy ra cả (1) và (2), Al dư. Ta cộng vế với vế của (1) vớ (2) ta có:     2K + 2Al + 4H2O ( 2KAlO2 + 4H2                                                     (5)

Trong đó: ở (5) K hết, Al dư. Suy ra số mol K = 0,01; số mol Al phản ứng = 0,01

Chênh lệch thể tích khí H​2 khi cho phần 1 tác dụng với KOH dư với phần 2 tác dụng với lượng dư H2O là do Al dư ở (5). Suy ra số mol Al dư sau (5) = (2/3)số mol H2 chênh lệch

= 0,01 mol. Suy ra tổng số mol Al trong mỗi phần là: 0,02

Nếu cho toàn bộ phần 2 tác dụng với HCl dư thì số mol khí H2 thu được là 

                        0,02+0,025 = 0,045

Suy ra chênh lệch mol khí H2 khi cho phần 1 tác dụng với KOH dư so với phần 2 tác dụng với HCl dư là do Fe. Suy ra số mol Fe = 0,045 - 0,035 = 0,01

Vậy khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X là:

                mAl = 0,02.2.27 = 1,08 g; mK = 0,01.2.39=0,78g; mFe=0,01.2.56=1,12g

Giá trị m là: m = 0,01.27 + 0,01.56 = 0,83 gam
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	Câu 5
	
	2

	1
	Số khối của nguyên tử M: 
p + n = 2p + 4

Số khối của nguyên tử R:
p’ + n’ = 2p’
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	% khối lượng R trong MaRb = 
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Tổng số hạt proton trong MaRb = ap + bp’ = 84 (2)






a + b = 4
(3)
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	(1), (2) 
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  (3) 
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    Fe

a = 3 ( b = 1 ( p’ = 6: cacbon

Vậy CTPT Z là Fe3C
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	Câu 6
	
	1

	
	a. CH4 > NH3 > H2O

Giải thích:

          H

           |

          C                                 N      H                                  O

 H       |       H                H              H                          H              H

          H

Số cặp e chưa tham gia liên kết càng nhiều càng đẩy nhau, góc liên kết càng nhỏ.

b. H2O > H2S

Giải thích: Vì độ âm điện của O > S, độ âm điện của nguyên tử trung tâm càng lớn sẽ kéo mây của đôi e- liên kết về phía nó nhiều hơn làm tăng độ lớn góc liên kết.

c. So sánh nhiệt độ nóng chảy của các chất:

     MgO > NaCl > KCl

Giải thích: bán kính ion K+ > Na+ 

Điện tích ion Mg2+ > Na+ và O2- > Cl- 

(Năng lượng phân li tỉ lệ thuận với điện tích ion và tỉ lệ nghịch với bán kính ion)

3.So sánh nhiệt độ sôi của các chất:

     C2H5Cl < C2H5OH < CH3COOH

Giải thích:

-C2H5Cl không có liên kết hiđro

-Liên kết hidro giữa các phân tử axit bền hơn liên kết hidro giữa các phân tử rượu.

 C2H5 – O   … H – O 

                       H               C2H5 

                                       O … H – O 

                  CH3 – C                                C – CH3 

                                       O – H … O
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	Câu 7
	
	1

	
	Ta có: M= 40,08g/mol

· Thể tích mol của Ca là 
[image: image11.wmf]
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· Thể tích mol không kể khoảng trống( hay thể tch của 6,02.1023 nguyên tử) của cãni là V2. V2 = 25,858.74%=19,135cm3
· Thể tích của 1 nguyên tử cãni là: 
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· Vậy r =
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                               = 1,357.10-8 cm3 = 1,375 
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Ghi chú : - Thí sinh làm cách khác nhưng đúng kết quả vẫn cho điểm tối đa,

     - Phương trình hóa học ghi thiếu điều kiện trừ đi ½ số điểm.
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